GIỚI THIỆU VỀ BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA SÉC
Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc được thành lập vào ngày 20/3/1848, là cơ quan trung ương có chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các tòa án.

Trụ sở: Prague 2, số nhà 16 phố Vysehradska, toà nhà số 427.

Hiện tại Bộ Tư pháp cũng có trụ sở riêng biệt tại Prague 2 tại một con phố gần Na Dekance. 

Bộ Tư pháp là cơ quan trung ương có chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các Toà án và Cơ quan công tố nhà nước, Cơ quan quản lý trại giam, Cơ quan quản chế và hoà giải. Bộ Tư pháp cũng quản lý cả Cục Lưu trữ hình sự, Học viện Tư pháp và Viện Phòng chống tội phạm và các vấn đề xã hội.
Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Séc gồm các cơ quan sau:

· Các Toà án

· Cơ quan công  tố nhà nước

· Cơ quan quản lý trại giam

· Cơ quan quản chế và hoà giải

· Cục lưu trữ/ thống kê hình sự

· Viện Phòng chống tội phạm và bảo vệ xã hội

· Học viện tư pháp

1. HỆ THỐNG CƠ QUAN CÔNG TỐ CỘNG HÒA SÉC

	Văn phòng Tổng công tố


	Văn phòng công tố cấp cao Pra-ha
	Văn phòng công tố cấp cao Olomouc

	Các văn phòng công tố khu vực và Văn phòng công tố thành phố ở Pra-ha

	Văn phòng công tố thành phố ở Pra-ha
	Văn phòng công tố cấp tỉnh ở Pra-ha


	Văn phòng công tố cấp tỉnh ở Ceske Budejovice


	Văn phòng công tố cấp tỉnh ở Plzen


	Văn phòng công tố  cấp tỉnh ở Usti nad Labem
	Văn phòng công tố cấp tỉnh ở Hradec Kralove
	Văn phòng công tố  cấp tỉnh ở Brno


	Văn phòng công tố cấp tỉnh ở Ostrava

	Các văn phòng công tố địa phương, cấp quận và văn phòng công tố thành phố ở Brno


Cơ quan công tố nhà nước gồm nhiều cơ quan có thẩm quyền đại diện cho nhà nước bảo vệ lợi ích của người dân. Nhiệm vụ quan trọng của những cơ quan này là thực hiện đầy đủ vai trò của cơ quan công tố nhà nước trong tố tụng hình sự và thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại Bộ Luật Tố tụng hình sự. Cơ quan công tố nhà nước cũng thực hiện những hoạt động khác để đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật tại những khu vực tạm giam, kết án tù … Hệ thống các văn phòng cơ quan công tố nhà nước bao gồm Văn phòng Tổng công tố, Văn phòng công tố cấp cao, Văn phòng công tố địa phương và cấp quận. 

Bộ Tư pháp là cơ quan trung ương thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các cơ quan công tố.

2. HỆ THỐNG TÒA ÁN CỘNG HÒA SÉC

	Toà Hiến pháp


	Toà án tối cao
	Toà hành chính tối cao

	Toà tối cao/ phúc thẩm Pra-ha
	Toà tối cao/ phúc thẩm Olomouc

	Các toà án địa phương và Toà án thành phố/ cộng đồng ở Pra-ha

	Toà án thành phố ở Pra-ha


	Toà án địa phương ở Pra-ha


	Toà án địa phương ở Ceske Budejovice


	Toà án địa phương ở Plzen


	Toà án địa phương ở Usti nad Labem
	Toà án địa phương ở Hradec Kralove


	Toà án địa phương ở Brno


	Toà án địa phương ở Ostrava



	Các toà án địa phương và toà án quận có thẩm quyền và Toà án thành phố ở Brno


Quyền lực pháp lý của Cộng hoà Séc được thể hiện thông qua các toà án độc lập. Hệ thống toà án bao gồm Toà án tối cao Cộng hoà Séc, Toà hành chính tối cao, các toà phúc thẩm, toà án địa phương và cấp quận. 

Bộ Tư pháp là cơ quan trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các toà án. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tạo điều kiện cho các toà án thực hiện nhiệm vụ/ quyền lực của 1 cơ quan tư pháp (đặc biệt trong các vấn đề nhân sự, tổ chức, quản lý, tài chính, giáo dục và đào tạo), Bộ Tư pháp cũng giám sát về mặt pháp lý và trong khuôn khổ pháp luật thực hiện các nhiệm vụ được giao phó cho các toà án. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp không can thiệp, không làm ảnh hưởng đến sự độc lập của các toà án.

3. CƠ QUAN QUẢN LÝ TRẠI GIAM

Cơ quan quản lý trại giam quản lý các trại tạm giam và nhà tù theo quy định của Đạo luật về quản lý nhà tù và bảo vệ công lý của Cộng hoà Séc, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trong việc thực hiện quyền lực về tư pháp, thực hiện quản lý hành chính tòa án và trong hoạt động của cơ quan công tố nhà nước và Bộ Tư pháp. Bộ trưởng tư pháp có quyền quyết định bổ nhiệm hoặc đình chỉ ban lãnh đạo/ hội đồng quản trị của các cơ quan Quản lý trại giam Cộng hoà Séc, các nhà tù và nhà tù tạm giam, Viện Đào tạo và giáo dục và Trung tâm Đào tạo trung ương dành cho tù nhân. Đứng đầu các cơ quan này là các giám đốc, do Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý trại giam bổ nhiệm hoặc cách chức.

4. CƠ QUAN QUẢN CHẾ HOẶC HÒA GIẢI

Cơ quan quản chế và hoà giải của Cộng hòa Séc, có trụ sở đặt tại thủ đô Praha, là tổ chức mới trong lĩnh vực hình sự, thực hiện các hoạt động chung của 2 lĩnh vực - công tác xã hội và pháp luật, đặc biệt là luật hình sự. 2 lĩnh vực đó kết nối với nhau một cách cân bằng, tạo nên 1 lĩnh vực/ chuyên môn đa lĩnh vực/ đa ngành nghề mới trong hệ thống tư pháp hình sự. Cơ quan này hoạt động như một cơ quan hoà giải trung gian để giải quyết một cách hiệu quả và mang lại lợi ích về mặt xã hội đối với những xung đột có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Cơ quan quản chế và hoà giải thực hiện nhiệm vụ trong tố tụng hình sự và các thẩm quyền khác theo quy định tại Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự, Đạo luật về quản chế và hoà giải và Đạo luật số 218/2003 Coll về thực thi pháp lý trong các vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên. Phạm vi hoạt động của Cơ quan quản chế và hoà giải không chỉ bó hẹp trong phạm vi đối với tội phạm hình sự mà còn cả đối với các nạn nhân, trong phạm vi nhiệm vụ của mình hoặc trong khuôn khổ các dự án mới được thực hiện hợp tác với các tổ chức phi chính phủ.

Cơ quan quản chế và hoà giải có trụ sở chính và các trung tâm/ đơn vị trực thuộc đặt tại toà án cấp quận, huyện hoặc tại địa điểm của toà án các cấp tương đương. 

5. VIỆN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ BẢO VỆ XÃ HỘI

Viện Phòng chống tội phạm và bảo vệ xã hội là tổ chức nghiên cứu về lĩnh vực tư pháp. Viện do Bộ trưởng tư pháp quản lý, thông qua 1 Thứ trưởng phụ trách trực tiếp. Viện chuyên nghiên cứu, thực hiện các đề tài và các báo cáo phân tích trong lĩnh vực pháp luật hình sự, tư pháp và an ninh, khảo sát nghiên cứu các hiện tượng, nguyên nhân của tội phạm và các hiện tượng bệnh lý xã hội có liên quan. Viện Phòng chống tội phạm và bảo vệ xã hội cũng nghiên cứu các vấn đề đặt ra đối với chính sách hình sự và giám sát tội phạm đối với vấn đề kiểm soát, phòng chống tội phạm và hình phạt học. Viện có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Bộ trưởng tư pháp. Bên cạnh đó, Viện cũng soạn thảo và xây dựng dữ liệu về tội phạm, pháp lý và các nội dung liên quan, công bố công khai để người dân được biết về các kết quả thu thập được. Trong lĩnh vực này, Viện tiến hành các hoạt động biên tập riêng của mình (nguồn và tài liệu nghiên cứu), đồng thời hợp tác với các tổ chức khác trong phạm vi thẩm quyền của Bộ Tư pháp để tổ chức hội thảo cho các đối tượng chuyên ngành.

6. HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Học viện tư pháp được thành lập năm 2002 theo Luật No.6/2002 Coll., là cơ quan trung ương trong ngành tư pháp Séc, có trách nhiệm đào tạo các thẩm phán, công tố viên nhà nước, các công chứng viên, các chuyên gia trung cấp và các cán bộ khác trong ngành tư pháp. Từ năm 2005, khi Học viện tư pháp liên kết với Đại học Tư pháp - nơi trước đây đào tạo các cán bộ tư pháp cấp cao hơn, Học viện đã trở thành cơ quan nhà nước duy nhất có thẩm quyền đào tạo cho tất cả các nhóm đối tượng chuyên ngành trong ngành tư pháp Séc. Học viện có cơ sở đào tạo và nơi ở cho các học viên trong khuôn viên của học viện tại Kromeriz và có các cơ sở đào tạo tại Pra-ha và 7 thành phố khác (Ceske Budejovice, Hradec Kralove, Litomerice, Plzen, Brno, Olomouc và Ostrava). Các khoá đào tạo chủ yếu tập trung vào luật trong nước, luật của Liên minh Châu Âu, kỹ năng luật pháp và mở rộng ra các ngành khoa học xã hội.

Học viện có nhiều hợp tác song phương trong khu vực Châu Âu và trên phạm vi quốc tế. Từ năm 2004, Học viện đã trở thành một tổ chức thành viên tích cực trong mạng lưới/ hệ thống đào tạo tư pháp Châu Âu. Học viện cũng hợp tác chặt chẽ với Học viện Pháp luật Châu Âu và hợp tác thành công với các dự án trên phạm vi cả nước và trong khu vực Châu Âu với tư cách là một đối tác và nhà tổ chức.

7. CỤC LƯU TRỮ/THỐNG KÊ HÌNH SỰ

Cục Lưu trữ hình sự/ Cục Thống kê hình sự được thành lập theo quy định của Luật Thống kê hình sự, lưu giữ hồ sơ của các cá nhân bị kết án trong quá trình tố tụng hình sự và cũng lưu giữ hồ sơ của các chứng cứ quan trọng trong quá trình điều tra hình sự. Dữ liệu của các hồ sơ này được sử dụng theo yêu cầu của luật dân sự và hình sự hoặc trong quá trình tố tụng và là bằng chứng cho sự vô tội hoặc có tội của từng cá nhân. Cục chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng tư pháp.

Cục Lưu trữ hình sự lưu giữ dữ liệu của tất cả những ai đã bị các tòa án Séc kết án. Kể từ ngày 27/4/2012, dữ liệu về những phán quyết cuối cùng của tòa án các quốc gia thành viên khác trong Cộng đồng Châu Âu đối với người dân Séc trong quá trình tố tụng hình sự (cũng như dữ liệu do các quốc gia thành viên khác gửi tới) đều được chính thức đưa vào dữ liệu hình sự của Cộng hòa Séc. Dữ liệu của những người bị kết án được lưu giữ 100 năm kể từ ngày sinh của người mà họ có liên quan.

Từ ngày 1/1/2012, dữ liệu về các bản án cuối cùng của các tòa án Séc đối với các pháp nhân, như công ty, doanh nghiệp, được lưu giữ chính thức vào hồ sơ hình sự của Cộng hòa Séc.

Mọi hồ sơ của Cục đều được lưu giữ vào cơ sở dữ liệu trên máy tính. Từ năm 2008, các công dân Séc có thể xem 1 bản sao tóm tắt của các hồ sơ hình sự tại các trung tâm được gọi là án điểm (điểm nóng). Các cơ quan chức trách có thể sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu này bằng các phương tiện từ xa dưới dạng file điện tử.

                   
